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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về lệ phí môn bài 

Kính gửi: Chính phủ

Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài như sau:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về cải thiện môi trường kinh doanh

a) Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chính phủ đặt ra:

- Mục tiêu tổng quát: Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của WB, WEP, WIPO, UN về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh... nhằm thích ứng với nên sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4.

- Về một số mục tiêu cụ thể về cải thiện Môi trường kinh doanh, trong đó có mục tiêu: Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự doanh nghiệp lên 20 – 25 bậc, năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc.

b) Tại công văn số 1609/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phối hợp cải thiện thứ hạng chỉ số kinh doanh có nêu: 
Theo Báo cáo Doing Business 2019, thủ tục Khởi sự kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 104 trên tổng số 190 nền kinh tế, bao gồm 08 thủ tục thực hiện trong 17 ngày, trong đó có thủ tục nộp lệ phí môn bài (quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP). Thủ tục này là một bước trong quy trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho quy trình khởi sự kinh doanh ở nước ta bị tăng thêm 1 bước và cộng thêm 2.000.000 đồng lệ phí môn bài. Do đó tổng chi phí khởi sự kinh doanh ở Việt Nam theo ghi nhận của Ngân hàng Thế giới là 3.050.000 đồng.
Để đảm bảo đạt được mục tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ quy định “trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí” tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. 
Nếu bỏ quy định này, quy trình khởi sự kinh doanh sẽ được giảm 01 bước với chi phí còn lại là 1.050.000 đồng, do đó sẽ có tác động đáng kể trong việc giúp gia tăng điểm số, thứ hạng đối với chỉ số của Việt Nam.

  c) Trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã có công văn số 5116/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP theo hướng: Miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu tiên (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh) và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
2. Khắc phục một số tồn tại, vướng mắc của quy định hiện hành
Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP thì các cơ sở dục công lập không quy định miễn lệ môn bài.

Hiện nay, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập chủ yếu do ngân sách nhà nước và một phần từ nguồn thu từ học phí (giá dịch vụ). Học phí do các đơn vị sự nghiệp công lập giá do Nhà nước quy định, chưa tính đầy đủ chi phí. Như vậy, các cơ sở giáo dục công lập đang hoạt động hiện nay đều được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí; hoạt động không nhằm mục đích sinh lời. 

Vì vậy, cần nghiên cứu quy định miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập.

Để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, đồng thời giảm chi phí cho doanh nghiệp, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


- Nâng xếp hạng chỉ số khởi sự doanh nghiệp; nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; 

- Giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.
- Bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành và áp dụng trong thực tế;

- Kế thừa quy định hiện hành phù hợp, khắc phục tồn tại vướng mắc của quy định hiện hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHỊ ĐỊNH

Ngày ..., Bộ Tài chính có công văn số .../BTC-CST gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội, doanh nghiệp và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính để lấy kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân về dự án Nghị định. Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh lại dự án Nghị định. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính (công văn số .../BTC-CST ngày ...).

Ngày..., Bộ Tài chính đã có công văn số .../BTC-CST gửi lấy ý kiến  thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Nghị định.
IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định gồm 3 Điều:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Điều 2: Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

  1. Miễn lệ phí đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập

  a) Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký lệ phí, phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay cuối năm.

  b) Tại công văn số 5116/BTC-CST, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP theo hướng: Miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu tiên (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh) và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định miễn lệ phí đối với cơ sở mới thành lập và hoạt động, bổ sung khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp miễn phí gồm: “8. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tiên (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh)”.
Để đồng bộ với quy định miễn lệ phí tại khoản 8 Điều 3 nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ:

(i) Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP nêu trên.

(ii) Sửa đổi Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về khai, nộp lệ phí môn bài. 
  * Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định: 

  “1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

  a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

  b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế”. 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì căn cứ để tính lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh là doanh thu kinh doanh của năm trước liền kề. Trong thực tế cá nhân, hộ kinh doanh cũng không nắm được chính xác doanh thu kinh doanh của năm trước (đặc biệt đối với hộ khoán không thực hiện sổ sách kế toán) có thể sẽ kê khai không đúng, nên cơ quan thuế sẽ luôn phải căn cứ vào cơ sở dữ liệu để xác định doanh thu thực tế làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài và thông báo cho người nộp thuế. Do đó, không cần phải yêu cầu cá nhân kê khai lệ phí môn bài làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết.
Theo dự kiến sửa đổi nêu trên, miễn thu lệ phí đối với năm đầu của cơ sở mới thành lập và hoạt động. 


Từ nội dung nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau: “1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh: Đối với tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 10/01 năm sau; đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không phải khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ Tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xác định lệ phí môn bài phải nộp của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình”.
* Tại khoản 4  Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định: “4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí”.
Theo dự kiến sửa đổi nêu trên, miễn thu lệ phí đối với năm đầu của cơ sở mới thành lập và hoạt động. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa lại khoản 4 Điều 5 như sau: “4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm”.
2. Miễn lệ phí môn bài trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

Tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh: Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Để đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung 01 khoản tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau: “9. Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.  

3. Về miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều công văn các địa phương (Hà Nội, Quảng Trị, Kon Tum, Kiên Giang, Bắc Kạn,....) đề nghị hướng dẫn vướng mắc về lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập. Lý do, từ trước đến nay, các cơ sở giáo dục không phải nộp thuế môn bài, do không hoạt động kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ như sau:

  Hiện nay, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập đang được Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa) và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và một phần từ nguồn thu qua học phí theo quy định để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ giáo dục cho xã hội. 

  Dịch vụ giáo dục do các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đang thực hiện theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, chưa tính đầy đủ chi phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, đa số các cơ sở giáo dục công lập đang hoạt động hiện nay đều không nhằm mục đích sinh lời. 
  Ngoài học phí, các trường học đều có các khoản thu khác như: tiền ăn ca, tiền dạy các môn kỹ năng, thu hộ bảo hiểm, ....

  Đối với cấp tiểu học: Không thu học phí, ngân sách nhà nước trang trải 100% kinh phí; đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Cơ bản do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

  Việc thu học phí (nay đã chuyển sang cơ chế giá) đều do Nhà nước quy định mức thu; các trường được áp dụng cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu là nhằm mở cơ chế tự chủ và giảm bớt gánh nặng bao cấp cho Nhà nước chứ không phải là các trường học chuyển sang “kinh doanh” giáo dục.

  Thực tế hiện nay các địa phương chưa thực hiện thu lệ phí, vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định như sau: 10. Miễn lệ phí môn bài đối với các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo (bao gồm cả công lập và ngoài công lập). 
4. Về mức thu lệ phí môn bài

  Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản 2 Điều này có thay đổi doanh thu thì căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
  Như vậy, Tại Điều 4 Nghị định 139 mới chỉ quy định về mức lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là tính trên doanh thu. 
  Thực tế, đối với hộ cá nhân kinh doanh có rất nhiều tình huống xảy ra như: Hộ đang kinh doanh nhưng có điều chỉnh doanh thu trong năm thì có điều chỉnh môn bài của năm tính thuế hay không, hay vẫn căn cứ theo doanh thu năm trước; cá nhân cho thuê tài sản thì luôn xác định được doanh thu theo từng hợp đồng và hoạt động cho thuê tài sản phát sinh không thường xuyên thì căn cứ tính lệ phí môn bài theo từng hợp đồng thuê hay tổng doanh thu cho thuê nhà từ các hợp đồng thuê. Để có hướng dẫn chi tiết phù hợp với từng trường hợp đề nghị giao Bộ Tài chính hướng dẫn về căn cứ để xác định doanh thu tính lệ phí môn bài, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau: “5. Bộ Tài chính hướng dẫn căn cứ để xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.


VI. VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Đối với thu ngân sách nhà nước



Theo số liệu thu lệ phí môn bài năm 2017 – 2018 thì:







Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	
	Số tổ chức/cá nhân
	Số thành lập mới
	Tổng số thu lệ phí
	Số thu mới thành lập
	Số tổ chức/cá nhân
	Số thành lập mới
	Tổng số thu lệ phí
	Số thu mới thành lập

	1
	Tổ chức 
	766.535
	115.359
	1.571,0
	178,1
	857.741
	119.073
	1.834,8
	193,6

	2
	Cá nhân, hộ gia đình 
	547.948
	27.451
	433,6
	9,9
	569.073
	28.136
	468,5
	10,8

	
	Tổng
	1.314.483
	142.810
	2004,6
	188
	1.426.814
	147.209
	2.303,3
	204.4


+ Năm 2017: Tổng số thu lệ phí môn bài năm 2017 là 2.004,6 tỷ đồng (tương đương với 1.314.483 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình), trong đó số thu lệ phí môn bài đối với số thành lập mới là 188 tỷ đồng (tương đương với 142.810 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thành lập mới).

+ Năm 2018: Tổng số thu lệ phí môn bài năm 2018 là 2.303,3 tỷ đồng (tương đương với 1.426.814 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình), trong đó số thu lệ phí môn bài đối với số tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thành lập mới là 204,4 tỷ đồng (tương đương với 147.209 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thành lập mới).

Số thu này không bao gồm 37.300 tổ chức chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp nhỏ và vừa (tương đương khoảng 28% số lượng tổ chức tham gia khởi sự năm 2018). Đối tượng này đang được miễn lệ phí môn bài theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tác động dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước: Nếu số lượng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia khởi sự trong năm 2019 tương đương với năm 2018 (khoảng 147.209 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) thì với quy định miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu tiên thì dự kiến số thu ngân sách nhà nước từ lệ phí môn bài giảm khoảng 200 tỷ đồng.

2. Đối với cải cách thủ tục hành chính
Chính sách lệ phí môn bài có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp cũng như đời sống kinh tế - xã hội. Nếu quy định miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên thì sẽ giảm bớt thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp.

VII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự án Nghị định đã được gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Ý kiến thẩm định:..................

Trên đây là nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
(Xin trình kèm: Dự thảo Nghị định; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                                                          

- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ CST (10b). 
	  BỘ TRƯỞNG

     Đinh Tiến Dũng
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